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A. LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Trắc  nghiệm: (2 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1:(0,5 điểm) Phong trào Đông Du do ai cổ động, tổ chức? 
	a. Trương Định                   
	c. Nguyễn Trường Tộ

	b. Phan Bội Châu                                 
	d. Tôn Thất Thuyết        


Câu 2;(0,5 điểm) Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai? 
  a. Lê Hồng Phong.                                    b. Nguyễn Văn Cừ.
  c. Nguyễn Ái Quốc.                                  d. Trần Phú.
Câu 3: (0,5 điểm) Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc là: ?  
	a. Để mở rộng địa bàn chiếm đóng.

	b.Để bắt dân Việt Bắc đi lính cho chúng.

	c.Để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta.

	d.Để tìm kiếm lương thực và hàng thổ sản vùng Việt Bắc.


Câu 4:(0,5 điểm) Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào năm nào? 
	a. 1945
	b. 1946

	c. 1950
	d. 1954



II. Tự  luận (3 điểm) 
Câu 5: (1.5 điểm) Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên 3 loại “giặc” mà Cách mạng nước ta phải đương đầu năm 1945?   
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Câu 6: (1,5 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp:  ( không chịu làm nô lệ;   hòa bình;    cướp nước ta;    nhân nhượng.)   
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm ………………………………lần nữa.
Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định………………………………………”

B. ĐỊA LÝ( 5 điểm)
I. Trắc  nghiệm: (2 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm)  Đất nước ta gồm phần đất liền có đường bờ biển giống hình chữ gì? ?  
	a. V
	b. N

	c. S
	d. T


Câu 2: (0,5 điểm) Nước ta có khí hậu như thế nào? 
	a. Nhiệt đới gió mùa
	b. Ôn đới

	c. Hàn đới.
	d. Nóng, ẩm


Câu 3: (0,5 điểm) Nước ta có tất cả bao nhiêu dân tộc? 
	a. 12
	b. 30

	c. 45
	d. 54


Câu 4: (0,5 đ)  Nơi có hoạt động thương mại lớn nhất nước ta là: 
  a.  Đà Nẵng                                              b.  Huế  
  c. Vũng Tàu                                             d. TP. Hồ Chí Minh
II. Tự luận (3 điểm)
Câu 5: (1,5 điểm) Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số? 
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Câu 6: (1,5 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây: tài nguyên; biển Đông; nước ta; vào chỗ trống trong đoạn văn sau cho phù hợp.   (Mức 3)
Vùng biển của .................... là một bộ phận của ..................... Biển điều hòa khí hậu, là nguồn ......................... và là đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn.



[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN MÔN : LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ
CUỐI HỌC KỲ I  2021-2022

A. LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Trắc  nghiệm (2 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	b
	c
	c
	d



II. Tự  luận (3 điểm)
Câu 5: (1,5 điểm) Cụm từ:” Ngàn cân treo sợi tóc”
- Ba loại giặc: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. (1,5đ)
Câu 6: (1,5 điểm)  “Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn  hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.
Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định không chịu làm nô lệ ”

B. ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Trắc  nghiệm (2 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	c
	a
	d
	d



II. Tự luận (3 điểm)

Câu 5: (1,5 điểm) Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.
Trả lời: Hậu quả của việc tăng nhanh dân số: Dân số tăng nhanh ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế; Không đảm bảo được nhu cầu cuộc sống; làm suy giảm tài nguyên và ô nhiểm môi trường
Câu 6: (1,5 điểm) Vùng biển của nước ta là một bộ phận của biển Đông Biển điều hòa khí hậu, là nguồn tài nguyên và là đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch,nghỉ mát hấp dẫn.
- Học sinh điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
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	TT
	Chủ đề
	Mức 
1
	Mức  2
	Mức 3
	Cộng

	1
	 Lịch sử
	Số câu
	2
	2
	2
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	Câu số
	1,2
	3, 4
	5,6
	

	2
	Địa lý
	Số câu
	2
	2
	2
	6

	
	
	Câu số
	1, 3
	2, 4
	5,6
	

	TS
	TS câu
	3
	7
	2
	12






